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[bookmark: _Toc104800535]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Yêu cầu về kỹ thuật mang tính kỹ thuật thuần túy và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT. 
Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. 
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:
Mục này nêu thông tin tóm tắt về dự án/ dự toán mua sắm, gói thầu như: địa điểm thực hiện dự án/ dự toán mua sắm, quy mô của dự án/ dự toán mua sắm, yêu cầu về cung cấp dịch vụ, thời gian thực hiện và những thông tin khác tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu.
- Số hiệu gói thầu và số E-TBMT: 06/2026-2027/VCT
- Tên gói thầu: Gói thầu 06/2026-2027/VCT: Cung cấp dịch vụ vận chuyển than bằng đường biển đi NMNĐ Nghi Sơn 1.
- Chủ đầu tư: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của TKV năm 2026-2027
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 21 tháng.
- Hàng hóa, địa điểm, khối lượng công việc:
+ Chủng loại than vận chuyển: Than cám các loại.
+ Địa điểm thực hiện vận tải: từ các cảng trong khu vực Quảng Ninh đến cảng NMNĐ Nghi Sơn 1 (phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá).
+ Các tuyến vận tải, khối lượng vận tải:
	STT
	Tuyến vận chuyển
	Vận chuyển
	Khối lượng
(+/-10%)
	Đơn vị tính

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Các hạng mục 
	
	
	

	1
	Cảng rót khu vực phường/xã: Mông Dương; Cẩm Phả; Cửa Ông - Quảng Ninh; cảng Cẩm Phả và/hoặc khu vực chuyển tải
	Vận chuyển đến cảng NMNĐ Nghi Sơn 1
	250.000
	tấn


2. Mục tiêu công việc:
Trong mục này Chủ đầu tư cần cung cấp đầy đủ, chi tiết thông tin về các dịch vụ sẽ được thực hiện để bảo đảm nhà thầu có thể lập E-HSDT một cách hiệu quả, chính xác và cạnh tranh nhất có thể. 
Mục tiêu: Thuê vận chuyển than trong năm 2026-2027 cho NMNĐ Nghi Sơn 1, đảm bảo cung ứng than ổn định, an toàn để vận hành NMNĐ trong kế hoạch sản xuất năm 2026-2027 và theo đúng các quy định của pháp luật.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
Mục này đưa ra các yêu cầu về kỹ thuật đối với việc cung cấp dịch vụ nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ đáp ứng mục tiêu ban đầu của Chủ đầu tư. Trong đó, các yêu cầu do Chủ đầu tư đưa ra cần chú trọng vào sản phẩm đầu ra như tiêu chuẩn, quy cách, thông số kỹ thuật, chất lượng... của dịch vụ. Chủ đầu tư cũng cần nêu các tiêu chuẩn về dịch vụ mà nhà thầu phải đáp ứng, tuy nhiên, các tiêu chuẩn này không nhằm mục đích hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Nhà thầu có thể áp dụng các tiêu chuẩn dịch vụ khác nhưng phải chứng minh các tiêu chuẩn này tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn do Chủ đầu tư yêu cầu. Về cơ bản, Chủ đầu tư không cần nêu quy trình, phương pháp thực hiện dịch vụ cụ thể mà nhà thầu phải tuân theo. Nhà thầu được quyền đề xuất quy trình, phương pháp thực hiện mà nhà thầu thấy là thích hợp để thực hiện gói thầu.
Chủ đầu tư có thể đưa ra các yêu cầu về đấu thầu bền vững để bảo đảm dịch vụ cung cấp cho gói thầu thân thiện với môi trường, xã hội (việc sử dụng các vật tư, vật liệu được chứng nhận nhãn sinh thái và tương đương; sử dụng vật liệu không nung, vật liệu bền vững, thân thiện môi trường có khả năng tái chế, tái sử dụng; hạn chế mức độ xả thải, rác thải, ô nhiễm môi trường, hạn chế lượng bê tông sử dụng trong công trình; biện pháp tổ chức thi công; dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác) nhưng phải bảo đảm các quy định này là rõ ràng, không làm hạn chế nhà thầu. 
a- Yêu cầu về vận chuyển, khối lượng, đơn giá:
- Hàng hóa vận chuyển: Các loại than cám (hàng rời);
- Khối lượng vận chuyển: 250.000 tấn ± 10%;
- Đơn giá: Đơn giá được Chủ đầu tư xây dựng trên cơ sở thuế GTGT 10%, trường hợp nhà thầu chào giá với mức thuế GTGT khác 10% thì sẽ được quy đổi về mức 10% để đánh giá giá dự thầu.  
- Địa điểm giao, nhận hàng và tuyến đường vận chuyển:
+ Địa điểm thực hiện vận tải: từ các cảng rót hàng khu vực Quảng Ninh đến cảng NMNĐ Nghi Sơn 1 (phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá).
+ Mớn nước đảm bảo tại Cảng nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 là 6,5m.
- Nhà thầu phải có đủ các phương tiện vận chuyển bằng đường biển bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và an toàn trong các công việc của gói thầu, phù hợp với thời gian thực hiện gói thầu. 
- Chủng loại phương tiện vận chuyển: 
+ Tàu biển hoặc tàu SB có trọng tải ≥ 3.000 DWT, tối đa 7.000 DWT có đủ điều kiện vận chuyển theo quy định của pháp luật, đủ điều kiện giao nhận khối lượng bằng phương pháp giám định mớn nước, phù hợp với điều kiện xếp/dỡ hàng tại hai đầu bến.
+ Phương tiện vận chuyển than phải được trang bị bạt che hàng, đảm bảo an toàn hàng hoá trong quá trình vận chuyển.
+ Phương tiện vận chuyển phải được lắp đặt thiết bị GPS và camera giám sát.
- Tuổi phương tiện vận chuyển: ưu tiên những phương tiện không quá 15 tuổi. 
-  Số lượng phương tiện vận chuyển:  
Nhà thầu phải đủ khả năng huy động đủ các phương tiện vận chuyển để đảm bảo thực hiện được khối lượng vận chuyển theo tiến độ.
- Năng suất xếp, dỡ hàng trong điều kiện thời tiết bình thường, tính từ khi phương tiện cập cảng xếp hoặc dỡ hàng: Theo tập quán của Cảng xếp, dỡ hàng hoặc theo các nội dung liên quan mà TKV đang ký hợp đồng trong năm 2024-2025 với các đơn vị vận tải và bên Mua hàng.
- Phạt dôi nhật dỡ hàng:  
Trường hợp phương tiện phải chờ dỡ hàng và dỡ hàng chậm tại cảng dỡ trong điều kiện thời tiết bình thường (ngoại trừ điều kiện bất khả kháng) thì việc phạt dôi nhật phương tiện (nếu có) được thực hiện theo Hợp đồng mua bán than ký giữa TKV và bên Mua hàng.
- Khối lượng tính cước:
Là khối lượng than thực tế giao nhận tại kho/cảng/địa điểm dỡ hàng của Bên mua hàng tương ứng với độ ẩm thực tế tại kho/cảng địa điểm dỡ hàng.
Hao hụt được tính như sau: khối lượng hao hụt bằng khối lượng rót hàng tại đầu nguồn tương ứng với độ ẩm thực tế tại cảng rót (theo giấy chứng nhận giám định khối lượng, chất lượng than cảng rót) trừ khối lượng giao nhận cuối nguồn được quy về độ ẩm tại đầu nguồn, cách tính quy đổi theo các TCVN hiện hành.
Độ ẩm tiếp nhận không lớn hơn 13%. Trường hợp độ ẩm đầu nguồn lớn hơn 13% thì thực hiện theo thoả thuận và có sự thống nhất của các bên liên quan (Bên bán, Bên mua hàng và Bên vận chuyển).
Trường hợp độ ẩm của than tại cảng dỡ hàng vượt quá độ ẩm của cảng xếp hàng do lỗi của Nhà thầu, Nhà thầu phải bồi thường cho Bên mời thầu toàn bộ giá trị khối lượng than được xác định giảm do độ ẩm của than tại cảng dỡ tăng thêm.
- Nguyên tắc điều chỉnh đơn giá khi có sự thay đổi giá nhiên liệu	
(i) Đơn giá dự thầu: Nhà thầu phải nêu rõ trong đơn giá dự thầu giá nhiên liệu (Dầu DO 0.05S-II) được tính toán tại thời điểm Chủ đầu tư lập dự toán (giá do Petrolimex công bố áp dụng cho vùng 1, giá nhiên liệu ngày 14/8/2025, giá Dầu Điêzen 0,05S-II là 18.070 đồng/lít (đã bao gồm thuế GTGT)).
Giá nhiên liên liệu ban đầu để tính đơn giá vận chuyển tại thời điểm lập Hồ sơ dự thầu không phụ thuộc vào biến động giá nhiên liệu từ thời điểm chào thầu đến thời điểm ký Hợp đồng.
(ii) Trong thời gian thực hiện phạm vi cung cấp của gói thầu nếu giá nhiên liệu (Dầu DO 0.05S-II) do cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh (Petrolimex công bố áp dụng cho vùng 1) có biên độ tăng giảm tối thiểu +/-10% so với giá nhiên liệu được quy định tại điểm (i) trên đây (đối với kỳ điều chỉnh đơn giá vận chuyển lần thứ nhất) hoặc so với giá nhiên liệu được áp dụng cho kỳ điều chỉnh đơn giá vận chuyển liền trước (đối với các kỳ điều chỉnh đơn giá vận chuyển từ lần thứ hai trở đi) thì giá nhiên liệu có biên độ tăng/giảm tối thiểu +/-10% đó được xác định là giá nhiên liệu áp dụng cho kỳ điều chỉnh đơn giá vận chuyển tương ứng. Khi đó, tỷ lệ điều chỉnh tăng/giảm giá nhiên liệu được xác định như sau:
Tỷ lệ điều chỉnh tăng/giảm giá nhiên liệu = Mức tăng/giảm giá nhiên liệu chia (:) Giá nhiên liệu được quy định tại điểm (i) trên đây (đối với kỳ điều chỉnh đơn giá vận chuyển lần thứ nhất) hoặc giá nhiên liệu được áp dụng cho kỳ điều chỉnh đơn giá vận chuyển liền trước (đối với các kỳ điều chỉnh đơn giá vận chuyển từ lần thứ hai trở đi).
	+ Tỷ trọng nhiên liệu chiếm trong đơn giá vận chuyển được xác định 35%.
+ Xác định tỷ lệ điều chỉnh đơn giá vận chuyển:
Tỷ lệ điều chỉnh đơn giá vận chuyển = Tỷ lệ điều chỉnh tăng/giảm giá nhiên liệu nhân (x) tỷ trọng giá nhiên liệu chiếm trong giá vận chuyển 35%.
+ Xác định đơn giá vận chuyển điều chỉnh:
Đơn giá vận chuyển điều chỉnh = Đơn giá vận chuyển đang áp dụng x (1+ tỷ lệ điều chỉnh đơn giá vận chuyển).
+ Áp dụng đơn giá vận chuyển điều chỉnh:
Việc điều chỉnh đơn giá vận chuyển chỉ được thực hiện trong thời gian Hợp Đồng còn hiệu lực.
Thời điểm áp dụng đơn giá điều chỉnh: từ 0 giờ ngày liền kề ngay sau ngày giá nhiên liệu thay đổi tới mức độ điều chỉnh.
4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.

